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1. Giới thiệu
Chuyển đổi số có thể mang lại các tác động nhiều 

mặt đến hoạt động cho vay của các ngân hàng thương 
mại. Nhờ số hoá quy trình cho vay, thiết kế các sản 
phẩm cho vay mới, mở rộng các kênh cho vay, giải 
ngân, thu nợ trực tuyến, chuyển đổi cách thức chấm 
điểm tín dụng và thẩm định khoản vay, các NHTM 
có thể mở rộng dư nợ, giảm rủi ro và đa dạng hoá 
danh mục cho vay tốt hơn, đặc biệt là danh mục cho 

vay khách hàng cá nhân. Nghiên cứu của Dermine 
(2017) và Mallit và cộng sự (2023) đã chỉ ra rằng các 
tiến bộ về công nghệ có thể giúp các NHTM đa dạng 
hoá danh mục cho vay tốt hơn. Theo lý thuyết đa dạng 
hóa danh mục đầu tư (Markowitz, 1952), đa dạng hoá 
danh mục cho vay sẽ giúp các ngân hàng phân tán rủi 
ro. Tuy nhiên, các nghiên cứu thực nghiệm về tác động 
của đa dạng hoá danh mục cho vay đến hiệu quả hoạt 
động của các NHTM cho nhiều kết quả trái ngược. 
Nhiều nghiên cứu khẳng định tác động tích cực của đa 
dạng hoá danh mục cho vay (Atahau và Cronje, 2017) 
trong khi một số nghiên cứu khác lại cho kết quả tác 
động tiêu cực giữa đa dạng hoá danh mục cho vay và 
hiệu quả hoạt động của ngân hàng (Tabak và cộng sự, 
2011; Huynh và Dang, 2021; Chen và cộng sự, 2014).

Bên cạnh đó, theo dữ liệu từ Ngân hàng Nhà nước 
Việt Nam (SBV) vào tháng 10 năm 2024, danh mục 
tín dụng của các ngân hàng thương mại cho thấy sự 
chênh lệch đáng kể giữa các lĩnh vực kinh tế. Lĩnh 
vực “Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản” có mức 
tăng trưởng thấp nhất (5,3%), trong khi các lĩnh vực 
“Thương mại, vận tải và viễn thông” và “Các hoạt 
động dịch vụ khác” dẫn đầu với tốc độ tăng trưởng lần 
lượt là 10,73% và 11,34%. Số liệu này cho thấy, mặc 
dù sự đa dạng hóa trong danh mục cho vay đã có sự 
cải thiện, song dư nợ tín dụng vẫn tập trung chủ yếu 
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vào các lĩnh vực thương mại, công nghiệp và dịch vụ, 
trong khi dư địa phát triển tín dụng cho nông nghiệp 
còn nhiều hạn chế. Tính đến thời điểm hiện tại, vẫn 
chưa có nghiên cứu chuyên sâu về tác động của đa 
dạng hoá danh mục tới hiệu quả hoạt động của các 
ngân hàng Việt Nam trong bối cảnh chuyển đối số 
đang diễn ra mạnh mẽ và trở thành chiến lược không 
thể thiếu của các NHTM. Bài viết thực hiện phân tích 
ảnh hưởng của việc đa dạng hóa danh mục cho vay tới 
hiệu quả hoạt động của các NHTM Việt Nam trong 
bối cảnh chuyển đổi số, sử dụng dữ liệu từ 10 ngân 
hàng thương mại có định hướng cho vay khách hàng 
cá nhân trên thị trường Việt Nam. Giai đoạn nghiên 
cứu là 2012-2023, là giai đoạn ngành ngân hàng Việt 
Nam có sự ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số 
mạnh mẽ. Kết quả nghiên cứu có thể đóng góp vào 
các khuyến nghị trong việc đầu tư vào chuyển đổi số, 
đa dạng hoá danh mục cho vay và tăng hiệu quả hoạt 
động của các NHTM.

2. Cơ sở lý thuyết và tổng quan nghiên cứu
Lý thuyết danh mục đầu tư (Portfolio Theory)
Lý thuyết đa dạng hóa danh mục đầu tư (Markowitz, 

1952) chỉ ra rằng rủi ro tổng thể có thể giảm khi danh 
mục đầu tư được đa dạng hóa hợp lý. Lợi ích của đa 
dạng hóa phụ thuộc vào mức độ tương quan giữa các 
khoản đầu tư trong danh mục: nếu các khoản đầu tư 
ít tương quan hoặc không có tương quan cùng chiều, 
danh mục đầu tư sẽ đạt hiệu quả cao hơn, vì khi một 
loại tài sản gặp rủi ro thì các loại tài sản khác có thể bù 
đắp tổn thất. Áp dụng vào lĩnh vực ngân hàng, lý thuyết 
này cho thấy rằng việc đa dạng hóa danh mục cho vay  
không chỉ giúp tăng lợi nhuận mà còn giảm rủi ro hệ 
thống. Nhờ đó, ngân hàng có thể nâng cao hiệu quả hoạt 
động, giảm thiểu rủi ro tín dụng và duy trì tính ổn định 
trong môi trường tài chính nhiều biến động.

Các nghiên cứu về tác động của đa dạng hóa danh 
mục cho vay đến hiệu quả hoạt động của NHTM 

Một số nghiên cứu trước cho thấy đa dạng hóa 
danh mục cho vay có tác động tích cực đến hiệu quả 
hoạt động của ngân hàng. Nghiên cứu của Acharya 
và cộng sự (2006) sử dụng dữ liệu từ 105 ngân hàng 
của Ý đưa ra nhận định rằng đa dạng hóa không ảnh 
hưởng nhiều đến lợi nhuận ở mức rủi ro thấp, nhưng 
có tác động tích cực khi rủi ro ở mức trung bình. 
Nghiên cứu của Atahau và Cronje (2017) cũng khẳng 
định rằng các ngân hàng càng đa dạng hóa danh mục 
cho vay, lợi nhuận từ danh mục cho vay của chính 
các ngân hàng đó cũng có xu hướng gia tăng. Những 
kết quả này cũng phù hợp với lý thuyết truyền thống 
của Markowitz (1952) khi cho rằng ngân hàng nên đa 
dạng hóa để cải thiện chất lượng khoản vay và giảm 
chi phí, từ đó tăng hiệu quả hoạt động. 

Ngược lại, cũng có những nghiên cứu tìm thấy mối 
quan hệ tiêu cực giữa đa dạng hóa danh mục cho vay 
và hiệu quả hoạt động của ngân hàng. Nghiên cứu của 
Tabak và cộng sự (2011) tại Brazil cho thấy đa dạng 
hóa danh mục cho vay có ảnh hưởng tiêu cực đến hiệu 
quả hoạt động của các ngân hàng, mặc dù phần nào 
làm giảm rủi ro. Tương tự, nhiều bài viết cũng đưa ra 
kết quả tiêu cực khi cho rằng đa dạng hóa danh mục 
cho vay sẽ làm giảm lợi nhuận của NHTM (Huynh và 
Dang, 2021; Chen và cộng sự, 2014). Nghiên cứu của 
Dang (2022) thậm chí còn đưa ra mối quan hệ dạng 
chữ U khi cho rằng rủi ro tăng thì tác động tiêu cực của 
đa dạng hóa sẽ giảm, nhưng rủi ro quá cao thì ngược 
lại. Tác giả này cũng nghiên cứu về đa dạng hóa tại thị 
trường Việt Nam và đưa ra kết luận ngược chiều, với 
tất cả các biện pháp đa dạng hóa đều có dấu hiệu tiêu 
cực đáng kể trong tất cả các hồi quy trên các biến đại 
diện lợi nhuận ngân hàng khác nhau (Dang, 2020).

Trong bối cảnh chuyển đổi số, Li và Yang (2020) 
chỉ ra rằng công nghệ tài chính có thể hỗ trợ các ngân 
hàng kiểm soát rủi ro tốt hơn và nâng cao hiệu quả 
hoạt động. Một số nghiên cứu đi trước đã thực hiện 
đánh giá mối quan hệ giữa số hóa, đa dạng danh mục 
cho vay và hiệu quả hoạt động của NHTM. Hiệu quả 
của đa dạng hóa danh mục cho vay sẽ phụ thuộc vào 
mức độ số hóa của từng ngân hàng (Zhao và cộng sự, 
2021). Nghiên cứu của Dermine (2017) nhấn mạnh 
rằng công nghệ số cải thiện quy trình quản lí thông 
tin, xét duyệt và giám sát, từ đó hỗ trợ các ngân hàng 
trong việc cải thiện đa dạng hóa danh mục. Mới đây, 
Malit và cộng sự (2023) đã nghiên cứu tác động của 
việc cải tiến công nghệ tài chính tới danh mục cho vay 
cho thấy những đổi mới về tài chính của ngân hàng 
dẫn đến danh mục cho vay tốt hơn. Điều này hàm ý 
rằng trong điều kiện chuyển đổi số, hiệu quả của đa 
dạng hóa danh mục cho vay phụ thuộc lớn vào khả 
năng ứng dụng công nghệ và mức độ phát triển của 
thị trường tài chính. Từ đó thấy được sự cần thiết của 
việc nghiên cứu sâu hơn về mối quan hệ giữa đa dạng 
hóa danh mục cho vay và hiệu quả hoạt động của ngân 
hàng trong điều kiện chuyển đổi số, nhằm đưa ra các 
giải pháp phù hợp cho các NHTM tại Việt Nam.

3. Phương pháp nghiên cứu
3.1. Mục tiêu và câu hỏi nghiên cứu
Nhằm đánh giá tác động của đa dạng hóa danh 

mục cho vay tới hiệu quả hoạt động của các NHTM 
tại Việt Nam, nghiên cứu hướng tới giải quyết những 
câu hỏi sau: (1) Việc đa dạng hoá danh mục cho vay có 
ảnh hưởng như thế nào đến hiệu quả hoạt động tại các 
NHTM Việt Nam? (2) Kết quả này có thay đổi đáng 
kể với mức độ chuyển đổi số mạnh mẽ ở các NHTM 
Việt Nam trong bối cảnh hiện tại?
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3.2. Phương pháp nghiên cứu
Trong nghiên cứu này, nhóm sử dụng các phương 

pháp phân tích định lượng, bao gồm POLS, FEM 
và REM, sau đó tiến hành khắc phục khuyết tật mô 
hình (nếu có) bằng phương pháp bình phương tối 
thiểu tổng quát (FGLS). Nghiên cứu sử dụng dữ 
liệu bảng không cân bằng, với số liệu thuộc về ngân 
hàng được thu thập từ các báo cáo tài chính đã kiểm 
toán hàng năm của 10 NHTM Việt Nam giai đoạn 
2012-2023 (bao gồm HDBank, ABBank, MBBank, 
Techcombank, TPBank, NVBank, Eximbank, SHB, 
PGBank, BVBank). Các NHTM được lựa chọn dựa 
trên cơ sở công khai minh bạch danh mục cho vay 
và sự đa dạng trong tổng tài sản, đồng thời là những 
ngân hàng có định hướng cho vay trên thị trường bán 
lẻ và tỷ trọng các khoản cho vay khách hàng cá nhân 
chiếm tỷ trọng chủ yếu trong danh mục. Các khoản 
cho vay khách hàng cá nhân là những khoản vay chịu 
tác động nhiều nhất bởi các tiến bộ công nghệ. Dữ liệu 
lớn và học máy giúp dự đoán nhu cầu khách hàng cá 
nhân, từ đó hỗ trợ đa dạng hóa danh mục sản phẩm 
cho vay (Dermine, 2017). Nhóm nghiên cứu lựa chọn 
chỉ số SE index (Shannon Entropy index) để đại diện 
cho mức độ đa dạng hoá danh mục. Tương đồng với 
các nghiên cứu của Tabak và cộng sự (2011) và Lydia 
và cộng sự (2017). Nhóm tác giả sử dụng phần mềm 
Stata phiên bản 14 để thực hiện phân tích.
Bảng 1: Danh sách các biến trong mô hình nghiên cứu

Tên biến, ký hiệu Cách tính 
Chiều tác động 

trong các nghiên 
cứu trước 

Nguồn tham khảo 

Biến phụ thuộc: 

Tỷ suất lợi nhuận trên 
tổng tài sản - ROA 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 =

𝐿𝐿ợ𝑖𝑖 𝑛𝑛ℎ𝑢𝑢ậ𝑛𝑛 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑢𝑢 𝑖𝑖ℎ𝑢𝑢ế
𝑇𝑇ổ𝑛𝑛𝑙𝑙 𝑖𝑖à𝑖𝑖 𝑠𝑠ả𝑛𝑛

 × 100%  - Liu và cộng sự (2021) 
- Dang (2022) 
- Huynh & Dang (2021) Tỷ suất lợi nhuận trên 

vốn chủ sở hữu - ROE 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 =
𝐿𝐿ợ𝑖𝑖 𝑛𝑛ℎ𝑢𝑢ậ𝑛𝑛 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑢𝑢 𝑖𝑖ℎ𝑢𝑢ế
𝑉𝑉ố𝑛𝑛 𝑐𝑐ℎủ 𝑠𝑠ở ℎữ𝑢𝑢

 ×  100%  

Biến độc lập: Các biến thuộc về ngân hàng (BANK) 

Tỷ lệ đa dạng hóa danh 
mục cho vay - SE (+) 

𝑆𝑆𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖 = �𝑥𝑥𝑠𝑠𝑖𝑖𝑖𝑖

𝑛𝑛

𝑠𝑠=1

× 𝑙𝑙𝑛𝑛(
1
𝑥𝑥𝑠𝑠𝑖𝑖𝑖𝑖

) 

Trong đó: 𝑥𝑥𝑠𝑠𝑖𝑖𝑖𝑖  là tỷ lệ dư nợ cho vay của ngành 
s tại ngân hàng i trong thời gian t 

+/- 
- Tabak và cộng sự (2011) 
- Shim (2019) 
- Atahau và Cronje (2017) 

Quy mô vốn chủ sở hữu 
- CAPITAL (+) 𝐶𝐶𝑅𝑅𝑃𝑃𝐶𝐶𝑇𝑇𝑅𝑅𝐿𝐿 =  

𝑉𝑉ố𝑛𝑛 𝑐𝑐ℎủ 𝑠𝑠ở ℎữ𝑢𝑢
𝑇𝑇ổ𝑛𝑛𝑙𝑙 𝑖𝑖à𝑖𝑖 𝑠𝑠ả𝑛𝑛

× 100% + 
- Ongore và Kusa (2013) 
- Trujillo-Ponce (2013) 

Quy mô ngân hàng - 
SIZE (+) 𝑆𝑆𝐶𝐶𝑆𝑆𝑅𝑅 =  𝐿𝐿𝑛𝑛 (𝑇𝑇ổ𝑛𝑛𝑙𝑙 𝑖𝑖à𝑖𝑖 𝑠𝑠ả𝑛𝑛) + - Trần Thị Kim Xuyến (2016) 

Tỷ lệ nợ xấu - NPL (-) 𝑁𝑁𝑃𝑃𝐿𝐿 =
𝑇𝑇ổ𝑛𝑛𝑙𝑙 𝑑𝑑ư 𝑛𝑛ợ 𝑥𝑥ấ𝑢𝑢

𝑇𝑇ổ𝑛𝑛𝑙𝑙 𝑑𝑑ư 𝑛𝑛ợ 𝑐𝑐ℎ𝑙𝑙 𝑣𝑣𝑠𝑠𝑦𝑦
× 100% - - Ozurumba (2016) 

Biến độc lập: Các biến vĩ mô (MACRO) 

Tốc độ tăng trưởng kinh 
tế - GDP (+) 

𝐺𝐺𝐺𝐺𝑃𝑃 =
𝐺𝐺𝐺𝐺𝑃𝑃𝑟𝑟𝑖𝑖 −  𝐺𝐺𝐺𝐺𝑃𝑃𝑟𝑟𝑖𝑖  − 1

𝐺𝐺𝐺𝐺𝑃𝑃𝑟𝑟𝑖𝑖  − 1
 ×  100% 

Trong đó: 𝐺𝐺𝐺𝐺𝑃𝑃𝑟𝑟𝑖𝑖 = 𝐺𝐺𝐺𝐺𝑃𝑃𝑛𝑛𝑖𝑖
𝐶𝐶𝑃𝑃𝐶𝐶𝑖𝑖

 ×  100% 
+/- - Liu và cộng sự (2021) 

Tỷ lệ lạm phát - INF (-) 
𝐶𝐶𝑁𝑁𝐼𝐼 =

𝐶𝐶𝑃𝑃𝐶𝐶𝑖𝑖 − 𝐶𝐶𝑃𝑃𝐶𝐶𝑖𝑖−1

𝐶𝐶𝑃𝑃𝐶𝐶𝑖𝑖−1
 ×  100% 

Trong đó: 𝐶𝐶𝑃𝑃𝐶𝐶𝑖𝑖  là chỉ số giá tiêu dùng tại thời 
điểm t 

+/- - Dang (2022) 

Biến liên quan đến chuyển đổi số (𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫)  

Chỉ số Công nghệ thông 
tin và Truyền thông - ICT 

(+) 

Được xác định thông qua các chỉ số thành phần 
như hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng nhân lực, ứng 

dụng CNTT nội bộ và dịch vụ trực tuyến của các 
ngân hàng. 

+ 
- Le và Pham (2022) 
- Nguyễn Văn Thủy (2021) 

 
Nguồn: Tổng hợp của nhóm tác giả

Dựa trên các nghiên cứu đi trước, nhóm nghiên cứu 
đưa ra mô hình  để đánh giá tác động của đa dạng hóa 
danh mục cho vay tới hiệu quả hoạt động của NHTM 
Việt Nam như sau:

𝑌𝑌𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽1𝑆𝑆𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝛽𝛽2𝐵𝐵𝑅𝑅𝑁𝑁𝐵𝐵𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝛽𝛽3𝑀𝑀𝑅𝑅𝐶𝐶𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖  

                 +𝛽𝛽4𝐺𝐺𝑖𝑖𝑙𝑙𝑖𝑖𝑖𝑖𝑠𝑠𝑙𝑙𝑖𝑖𝐷𝐷𝑠𝑠𝑖𝑖𝑖𝑖𝑙𝑙𝑛𝑛𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝑢𝑢𝑖𝑖 + 𝜀𝜀𝑖𝑖  

Trong đó: i, t thể hiện biến số thuộc về ngân hàng 
i trong năm t, εi là phần dư. Các biến được thể hiện 
trong Bảng 1.

Bảng 2 trình bày thống kê mô tả các biến trong mô 
hình nghiên cứu. Đối với chỉ số danh mục cho vay, 
biến SE (tỷ lệ đa dạng hóa danh mục cho vay) có giá 
trị trung bình là 1,55 và độ lệch chuẩn là 0,304, phản 
ánh sự khác biệt trong danh mục cho vay giữa các 
ngân hàng. Tỷ lệ danh mục cho vay đa dạng nhất là 
2,16 tại ngân hàng MB Bank (2013).

Bảng 2: Thống kê mô tả
Biến Số quan sát Trung bình Độ lệch chuẩn Thấp nhất Cao nhất
ROA 120 0,0093783 0,0083254 -0,0071958 0,0365264
ROE 120 0,0993742 0,0802825 -0,1233193 0,2771273
SE 120 1,545787 0,3042637 0,863738 2,156427

CAPITAL 120 0,0932965 0,0310157 0,0446378 0,2195057
SIZE 120 32,4379 0,9814824 30,34706 34,48216
NPL 120 0,0261166 0,031608 0,0046669 0,2975734
GDP 120 0,0595925 0,0169162 0,0255373 0,0812351
INF 120 0,0890675 0,1652395 0,0183472 0,6312009
ICT 78 0,5070321 0,1054465 0,2654 0,7704

Nguồn: Tính toán của nhóm tác giả từ phần mềm Stata 14

Kết quả kiểm tra mô hình cho thấy không có hiện 
tượng đa cộng tuyến, với tất cả giá trị tương quan đều 
dưới 0,7, trong đó SIZE và ICT có hệ số tương quan 
cao nhất là 0,5218.

Nhóm nghiên cứu đã thực hiện phân tích hồi quy 
sử dụng các phương pháp POLS, FEM và REM. Để 
lựa chọn mô hình phù hợp, nghiên cứu đã thực hiện 
kiểm định F, kiểm định Breusch-Pagan Lagrange 
Multiplier (LM), kiểm định Hausman và kiểm 
định Modified Wald. Kiểm định LM Kết cho thấy 
Prob>chibar2<0,005, do đó mô hình REM tốt hơn mô 
hình POLS. Ngoài ra, kiểm định Hausman nhằm kiểm 
tra mô hình nào tối ưu hơn giữa FEM và REM cho kết 
quả Prob>chi2<0,005, tức mô hình FEM là phù hợp 
hơn. Tuy nhiên, kiểm định Modified Wald cho kết quả 
p_value<0,05, do vậy mô hình FEM tồn tại hiện tượng 
phương sai sai số không đồng nhất. Nhóm tác giả đã 
sử dụng phương pháp FGLS để khắc phục khuyết tật 
của mô hình. Kết quả hồi quy được trình bày ở Bảng 3.

Bảng 3: Kết quả mô hình hồi quy FGLS
Biến ROA ROE

SE
0,0040*
(0,002)

0,0527**
(0,020)

CAPITAL
0,1326***

(0,013)
0,2596
(0,353)

SIZE
0,0053***

(0,001)
0,0632***

(0,010)

NPL
-0,1416**

(0,050)
-0,9957
(0,590)

ICT
0,0064
(0,004)

0,0109
(0,067)

GDP
0,0205*
(0,010)

0,1719*
(0,092)
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INF
-0,0088***

(0,002)
-0,0732***

(0,020)

Constant
-0,1811***

(0,035)
-2,0465***

(0,324)
Giá trị trong ngoặc đơn là z, ý nghĩa thống kê được biểu thị lần lượt là: *** (1%), 

** (5*) và * (10%).
Nguồn: Tính toán của nhóm tác giả.

4. Thảo luận kết quả nghiên cứu
Kết quả nghiên cứu cho thấy tỷ lệ đa dạng hóa danh 

mục cho vay (SE) có tác động tích cực đến tỷ suất sinh 
lời trên tổng tài sản (ROA) và tỷ suất lợi nhuận trên vốn 
chủ sở hữu (ROE) của các NHTM Việt Nam ở các mức 
ý nghĩa thống kê 10% đối với ROA và 5% đối với ROE 
cho thấy các ngân hàng có danh mục cho vay đa dạng 
hơn sẽ có lợi nhuận cao hơn. Kết quả này tương đồng 
với các nghiên cứu đi trước của Acharya và cộng sự 
(2004), Atahau và Cronje (2017) và Shim (2019). Có 
thể thấy, đa dạng hóa giúp giảm rủi ro tập trung bằng 
cách tránh phụ thuộc vào một số sản phẩm cụ thể, qua 
đó duy trì sự ổn định tài chính. Ngoài ra, đa dạng hóa 
danh mục cho vay hỗ trợ ổn định thu nhập. Khi một 
lĩnh vực gặp khó khăn, các lĩnh vực khác có thể vẫn 
hoạt động tốt, từ đó bù đắp doanh thu. Chỉ số Công 
nghệ Thông tin và Truyền thông (ICT) cũng cho thấy 
mối tương quan tích cực với lợi nhuận của ngân hàng, 
nhưng không có ý nghĩa thống kê trong cả hai mô hình. 
Nghiên cứu cũng đã thử đưa biến tương tác SE*ICT 
vào mô hình để đánh giá liệu tác động của đa dạng hoá 
đến hiệu quả hoạt động của ngân hàng có thay đổi theo 
mức độ sẵn sàng chuyển đổi số khác nhau, nhưng kết 
quả không có ý nghĩa thống kê. Do vậy, chưa có cơ sở 
để kết luận việc đầu tư vào chuyển đổi số, kết hợp với 
đa dạng hoá danh mục cho vay mang lại các kết quả rõ 
rệt đến hiệu quả hoạt động của các NHTM.

Với các biến khác, kết quả nghiên cứu cho thấy 
các ngân hàng có vốn chủ sở hữu lớn hơn thường đạt 
được lợi nhuận cao hơn, với mức thống kê 1%, tương 
đồng với các nghiên cứu trước đó của Ongore và Kusa 
(2013), và Trujillo-Ponce (2013). Các ngân hàng có 
vốn chủ sở hữu lớn có thể tài trợ cho nhiều hoạt động 
và dự án hơn, mở rộng các lĩnh vực kinh doanh tiềm 
năng, đa dạng hóa đầu tư và tối đa hóa lợi nhuận.

Quy mô ngân hàng (SIZE) cũng cho thấy mối 
tương quan tích cực tới lợi nhuận, với mức độ tin cậy 
cao, tương đồng với kết quả nghiên cứu của Ayiturk 
và Yanik (2015) và Trần Thị Kim Xuyến (2016). Các 
ngân hàng lớn hơn thường có uy tín và độ tin cậy cao 
hơn, giúp họ thu hút nhà đầu tư, khách hàng và cải 
thiện lợi nhuận.

Tăng trưởng kinh tế (GDP) có mối quan hệ tích 
cực tới hiệu quả hoạt động của các NHTM Việt Nam 
(mức ý nghĩa 10%), ngược lại, tỷ lệ nợ xấu (NPL) và 
tỷ lệ lạm phát (INF) lại có tác động tiêu cực. Điều này 
được lý giải rằng tỷ lệ NPL tăng làm gia tăng rủi ro 

không thu hồi được khoản vay hoặc phải trích lập dự 
phòng tín dụng, từ đó làm tăng chi phí vận hành và 
giảm lợi nhuận ròng. Tương tự, lạm phát gia tăng làm 
tăng chi phí vận hành và quản lý của các ngân hàng khi 
giá cả hàng hóa và dịch vụ tăng. 

Kết luận: Nghiên cứu đã chỉ ra rằng đa dạng hóa 
danh mục cho vay có tác động tích cực đến hiệu quả 
hoạt động của các ngân hàng thương mại tại Việt Nam 
trong bối cảnh chuyển đổi số. Vậy nên, việc phân loại 
các ngành trong danh mục cho vay cần được thực hiện 
một cách cẩn thận, phù hợp với điều kiện của thị trường 
Việt Nam, sẽ giúp ngân hàng nhận diện được các rủi ro 
và cơ hội trong hoạt động cho vay, từ đó cải thiện hiệu 
quả kinh doanh và duy trì sự ổn định tài chính. Mặc 
dù việc chuyển đổi số đã được thực hiện mạnh mẽ tại 
các NHTM Việt Nam trong thời gian qua, nhưng nó 
chưa mang lại các kết quả đáng kể đến hiệu quả hoạt 
động của ngân hàng. Tuy vậy, việc áp dụng công nghệ 
số vào hoạt động cho vay để tăng cường đa dạng hoá 
danh mục, thúc đẩy hoạt động cho vay dựa trên công 
nghệ là cần thiết để cải thiện trải nghiệm khách hàng 
và tạo lợi thế cạnh tranh. Điều này đặc biệt quan trọng 
trong bối cảnh nền kinh tế số đang phát triển mạnh mẽ 
và mức độ cạnh tranh cao trên thị trường.

Nghiên cứu cũng còn một số hạn chế, đặc biệt là về 
kích thước mẫu và số lượng biến độc lập. Những yếu 
tố này có thể ảnh hưởng đến tính đại diện và độ tin cậy 
của kết quả, do đó, nghiên cứu trong tương lai cần có 
một mẫu nghiên cứu lớn hơn và bổ sung thêm các biến 
độc lập để có thể phân tích sâu sắc hơn về các yếu tố 
tác động đến hiệu quả hoạt động của ngân hàng.
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